Họ và tên …………………………….……...…………….…… Lớp: 5……Trường TH Cẩm Thượng
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Toán Lớp 5   (Thời gian làm bài: 40 phút)

Ngày kiểm tra:    /5/2018
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………….………


Phần I . TRẮC NGHIỆM (3 điểm)   Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:
Câu 1.  Giá trị của chữ  số 5 trong số 12,0052 là:
	A. 
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	B. 
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Câu 2.  5
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 giờ viết dưới dạng số thập phân là :

	A. 5,06 giờ

	B. 5,36 giờ                
	C. 5,35giờ
	D. 5,6giờ



Câu 3. Biết 95% của một số là 475. Vậy
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 của số đó là:
	A. 100
	B. 47,5
	C. 95
	D. 500


Câu 4. Biết 1,1 < x < 1,2 .Trong các giá trị sau đây, x có thể nhận giá trị là: 
	A.  1,02
	B. 1,09
	C.  1,12 
	D. 1,21


Câu 5. Một hình lập phương có cạnh là 3cm . Hình lập phương đó có thể tích là:  
   
	A. 9cm3

	B. 27cm3
	C. 27cm2
	D. 27cm


Câu 6.   Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm  là:

	A. 78,5dm2
	B. 196,25dm2                
	C. 7,85dm2
	D. 19,625dm2


Phần II . TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 7.  (2 điểm)   Đặt tính rồi tính:       
605,26  +  217,3            50 -   24,62        24 giờ 5 phút : 5              15 phút 42 giây x 2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8. (2 điểm)   Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 
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  x   2,5   +  25%  x  2,5  -  2,5                                b.    y  x  9,9 +  y : 10 =  2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. (2 điểm) Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. 

a) Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?

b) Sau 2,5 giờ đi trên đường, xe máy còn cách A bao nhiêu ki – lô – mét? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
[image: image14.emf]Câu 10. (1 điểm) Trong một tiết học Mĩ thuật, giáo viên yêu cầu học sinh trang trí một tấm bìa hình vuông có cạnh 20cm (như hình vẽ). Em hãy tính diện tích cần phải tô màu của tấm bìa đó?


……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Họ tên GV coi  :……………………… … ……Họ tên GV chấm, nhận xét: ………..…………………
Tr­êng TiÓu häc Cẩm Thượng
H­íng dÉn NHẬN XÉT cho ®iÓm m«n TOÁN líp 5
cuèi häc kú II -  N¨m häc 2017 – 2018
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) đúng mỗi câu được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	A
	C
	B
	D


PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7 (2 điểm) HS đặt tính và tính đúng. Mỗi phép tính  đúng 0,5 điểm
605,26  +  217,3 =  822,56                             50 -   24,62   = 25,38    

 24 giờ 5 phút : 5  = 4 giờ 49 phút                 15 phút 42 giây x 2 = 31 phút 24 giây
Câu 8 (2 điểm)     Tính nhanh đúng 1 phép tính được 1 điểm
	a( Mỗi dòng tính đúng được 0,25 điểm)
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  x   2,5   +  25%  x  2,5  -  2,5

    = 0,75  x  2, 5 +  0,25  x 2,5 – 2,5 x 1

    =  2,5 x ( 0,75 + 0,25 – 1)

    =  2,5 x 0

    = 0
	
b)   Tìm y biết 

 y 
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 9,9 +   y : 10    = 2  

 y 
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 9,9 + y x  0,1  = 2 

        y 
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 ( 9,9 + 0,1) = 2 

                y 
[image: image12.wmf]´

 10       = 2                                                   

                              y  = 2 : 10                                    

                              y  = 0,2   


Câu 9 (2 điểm)  
	a) Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ                  
	0,25 điểm

	Tổng vận tốc của ô tô và xe máy là:     

        48,5 + 33,5 = 82 (km/giờ)
	0, 5 điểm

	Quãng đường AB dài số ki- lô- mét là:    

        82 x 1,5 =  123 ( km)
	0,25 điểm

	b) Sau 2, 5 giờ, xe máy đi được quãng đường là: 

         33,5 x 2,5 = 83,75 (km)                                              
	0,5 điểm

	Xe máy còn cách A số ki – lô – mét là: 

            123 – 83,75 = 39,25 ( km)                                       
	0,25 điểm

	Đáp số:  a, 123 km                  b, 39,25 km               
	0,25 điểm


Ghi chú: Học sinh có thể làm cách khác nhưng vẫn ra kết quả đúng thì vẫn được điểm tối đa

Câu 10 (1điểm)
	Bán kính hình tròn là:                                 20  :  2  =  10 (cm)                                                  
	0,25 điểm

	Diện tích phần không phải tô màu (hay diện tích hình tròn) là:

                                                  10  x  10  x 3,14  =  314 (cm2)                                    
	0,25 điểm



	Diện tích miếng bìa hình vuông là:      20  x  20  =  400 (cm2)         
	0,25 điểm

	Diện tích phần cần phải tô màu là:       400  -  314  =  86 (cm2)            
	0,25 điểm           

	Đáp số: 86 cm2

                        (HS không ghi được đáp số trừ 0,25 điểm)
	


Tæ chuyªn m«n thèng nhÊt cho ®iÓm víi c¸c c¸ch gi¶i kh¸c.

Làm tròn 0,5 thành 1

Bài được 10 điểm không sai về kiến thức, trình bày sạch sẽ.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ  II
NĂM HỌC 2017-2018

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức  3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	1
	0,5
	1
	
	2
	0,5
	
	5,5

	
	
	Câu số
	1
	7a
	1
	7b
	
	8
	3
	
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5

	
	
	Câu số
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Hình học
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	2

	
	
	Câu số
	5,6
	
	
	
	
	
	
	10
	

	4
	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	2

	
	
	Câu số
	
	
	
	9b
	
	9a
	
	
	

	Tổng số câu
	3
	0,5
	2
	1
	
	1,5
	1
	1
	10

	Tổng số điểm
	1,5
	1
	1
	2
	
	3
	0,5
	1
	10

	
	25%
	30%
	30%
	15%
	100%


Tr­êng TiÓu häc Cẩm Thượng
H­íng dÉn NHẬN XÉT cho ®iÓm m«n TOÁN líp 3
cuèi häc kú I -  N¨m häc 2017 – 2018

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) đúng mỗi câu được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	D
	B
	A
	C


PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm). Mỗi phép tính  đúng 0,5 điểm

Nếu đặt tính sai hoặc tính sai không được điểm phép tính đó

	a, 990
	b, 639
	c, 935
	d, 36  dư 2


Câu 8 (1 điểm)     Mỗi phần thực hiện đầy đủ và kết quả đúng được  0,5 điểm

a, 306                                                b,   342dam

Câu 9 (1 điểm) Mỗi phần thực hiện đầy đủ và kết quả đúng được  0,5 điểm

a, x = 721                                           b,  x = 70
Câu 10 (2 điểm)     

	Tấm vải hoa dài là :

 327 : 3  = 109 (m)
	0,25 điểm

0,5 điểm

	Cả hai tấm vải dài là :

  327 +  109  =  436 (m)
	0,25 điểm

0,5 điểm

	                                                           Đáp số:   436 m vải
	 0,5 điểm


Ghi chú: Học sinh có thể làm cách khác nhưng vẫn ra kết quả đúng thì vẫn được điểm tối đa

Câu 11 (1 điểm). Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

Số lớn nhất có một chữ số là: 9                  0,25 điểm

Gọi số chia là x ta có:           69 : x = 9 (dư 6)                     0,25điểm
                                                     x = (69 – 6) : 9                 0,5 điểm
                                                     x = 63 : 9

                                                     x = 7

Vậy số chia là 7.                                                                  0,25 điểm

 (Nếu HS tính bình thường GV cho 1 nửa số điểm)

Tr­êng TiÓu häc Cẩm Thượng
H­íng dÉn NHẬN XÉT cho ®iÓm m«n TOÁN líp 2
cuèi häc kú I -  N¨m häc 2017 – 2018

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Câu 1 đến câu 5: Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

Câu 6 mỗi ý điền đúng: 0,25điểm

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Bài 1: 1điểm ( mỗi kết quả đúng 0,25 điểm)
Bài 2: 2 điểm ( mỗi phép tính đặt tính và tính đúng:0,5 điểm 
Bài 3: 1,5 điểm ( phần a: 0,5 điểm, phần b: 1 điểm)
Bài 4: 1,5 điểm (Trả lời: 0,25 điểm, phép tính đúng: 1 điểm, đáp số đúng: 0,25 điểm)

Bài 5: 1 điểm ( điền đúng cả 8 số)

Nếu điền đúng 4 số phù hợp: được ½ số điểm

Nếu điền đúng 3 số: được 0,25 điểm

Nếu điền đúng 2 số trở xuống: 0 điểm[image: image13.wmf]
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